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LỊCH SỬ 

I. Câu hỏi trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1: Vì sao nhà Tống lại muốn đem quân xâm lược Đại Việt? 
A. Do nhà Lý không chấp nhận tước vương của nhà Tống 
B. Do sự xúi giục của Cham-pa 
C. Để giải quyết những khó khăn trong nước 
D. Do giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh 
Câu 2: Ai đã nhường ngôi cho Trần Cảnh? 
A. Lý Bí     B. Lý Thường Kiệt 
C. Lý Chiêu Hoàng   D. Lý Thánh Tông 

Câu 3: Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào? 

A. Trung ương tập quyền.    B. Vừa trung ương tập quyền vừa phong kiến phân quyền 

C. Vua nắm quyền tuyệt đối    D. Phong kiến phân quyền. 

Câu 4: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân khiến nhà Lý sụp đổ? 
A. Các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy chống lại triều đình. 
B. Quân Tống tiến công xâm lược nước ta và lật đổ nhà Lý. 
C. Chính quyền không chăm lo đến đời sông nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa. 
D. Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra, đời sống nhân dân cực khổ. 

Câu 5: Dưới thời nhà Lý, đến năm 1054 tên nước ta là gì? 

A. Đại Việt 
B. Đại Cổ Việt 

C. Đại Nam 
     D. Việt Nam 

Câu 6: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là: 

A. Hoàng Việt luật lệ 

B.  Luật Hồng Đức 

C.  Hình luật 

D.  Hình thư 
Câu 7: Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào? 

 A. Trung ương tập quyền. 

 B. Vừa trung ương tập quyền vừa 
phong kiến phân quyền. 

   C. Vua nắm quyền tuyệt đối. 

   D. Phong kiến phân quyền. 

Câu 8: Yếu tố tự nhiên nào được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận 

Bạch Đằng năm 1288 

A. Con nước thủy triều   B. Sự suy yếu của Mông-Nguyên 

     C. Cây cối rậm rạp                           D. Sự ủng hộ của nhân dân 

  



II. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1:  Em hãy cho biết tình hình xã hội nước ta dưới thời Lý? 
        
Tình hình xã hội 
- Xã hội có xu hướng phân hóa hơn 
+ Tầng lớp quý tộc vua quan có nhiều đặc quyền. 

+ Nông dân chiếm đa số trong dân cư. Thợ thủ công và thương nhân khá đông đảo. Nô tì 
có địa vị thấp kém nhất phục vụ trong triều đình hoặc gia đình quan lại. 
 
Câu 2: Em hãy cho biết tình hình kinh tế nước ta dưới thời Lý?  
Tình hình kinh tế 
- Nông nghiệp: được chú trọng. Nhà nước thực hiện nhiều biện pháp để phát triển nông 
nghiệp. 
- Thủ công nghiệp: thủ công nghiệp nhà nước (đúc tiền,chế tạo vũ khí…)thủ công nghiệp 
tư nhân ( ươm tơ,dệt lụa,làm gốm….) 
- Thương nghiệp: tiền đồng được sử dụng nhiều. Vân Đồn là thương cảng quan trọng với 
thương nhân nước ngoài. 
 
Câu 3: Câu nói “ Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của ai? 
Câu nói đó thể hiện thái độ, tinh thần chống giặc của nhân vật đó như thế nào 
- Là câu nói của Thái sư Trần Thủ Độ. 
- Thể hiện tinh thần kiên quyết chống quân xâm lược của ông. 
Câu 4: Trước Trần Hưng Đạo trên sông Bạch Đằng đã có những chiến công gắn 
liền với tên tuổi của các vị tướng nào?  
-Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền chỉ huy chống quân Nam Hán (938). 

- Chiến thắng Bạch Đằng do Lê Hoàn chỉ huy chống quân Tống (981). 
 

ĐỊA LÍ: 

I. TỰ LUẬN 

Câu 1:  Trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mĩ theo chiều Bắc-Nam và Đông 
Tây? - Khí hậu cực và cận cực: nhiệt độ trung bình thấp,mùa đông lạnh 
-Khí hậu ôn đới: khí hậu ôn hòa.Ở ven biển,lượng mưa tương đối lớn.Vào sâu lục 
địa,lượng mưa ít hơn. 
-Khí hậu cận nhiệt,ven biển phía Tây là cận nhiệt Địa Trung Hải,ven biển phía Đông là 
cận nhiệt ẩm 
-Khí hậu nhiệt đới: nhiệt độ cao,lượng mưa nhiều 
Câu 2: Những năm gần đây, người nhập cư ở Bắc Mĩ chủ yếu đến từ những châu 
lục, khu vực nào? nêu đóng góp và vai trò của dân nhập cư đến Bắc Mĩ ? 

- Những năm gần đây,người nhập cư ở Bắc Mĩ chủ yếu đến từ châu Á,Trung và Nam 
Mĩ 
- Người nhập cư có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế,văn hóa,tạo ra nhiều ảnh 
hưởng đến đời sống xã hội Bắc Mĩ 

  



Câu 3:  Vì sao Bắc Mĩ có sự đa dạng về chủng tộc? 
 
- Do lịch sử nhập cư lâu dài, Châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng:  Môngôlôit, 

Ơrôpêôit, Nêgrôit. Các chủng tộc ở Châu Mĩ đã hòa huyết tạo nên các thành phần người 

lai. 

 
Câu 4: a, Kể tên dãy núi cao, đồ sộ nhất khu vực Nam Mĩ ? 
Dãy An-đét 
b, kể tên các đồng bằng thuộc khu vực Trung và Nam Mĩ: 
Đồng bằng La-nốt,  A-ma-dôn, Laplata, Pampa. Đồng bằng A-ma-dôn. 
 
Câu 4: Trình bày đặc điểm sông, hồ Bắc Mĩ? 
c. Sông và hồ 

- Bắc Mỹ có hệ thống sông và hồ khá phát triển, nguồn cung cấp nước là do băng tuyết 

tan và do mưa. 

+ Các hệ thống sông lớn như sông Xanh Lô-răng, Mit-xi-xi-pi, Ri-O-Gran-Đê. Phần lớn 

các sông đổ ra Đại Tây Dương. 

+ Bắc Mỹ có nhiều hồ phần lớn phân bố ở phía Bắc. Hồ Lớn là hệ thống quan trọng nhất 

gồm 5 hồ nối liền nhau: hồ Thượng, hồ Hu-rôn, Mi-si-gân, Ê-ri, Ôn-ta-ri-o. 

 
II. Câu hỏi trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1: Bắc Mĩ gồm mấy đới khí hậu: 

A. 2  B. 3  C. 4  D. 5 

Câu 2 :Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa theo: 

A.    Theo chiều bắc – nam  B. Theo chiều đông - tây. 

C. Bắc - nam và đông – tây  D. Theo chiều đông – tây và độ cao.

 Câu 3: Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắng liền với quá trình:

A.  Di dân  B.    B. Chiến tranh C. Công nghiệp hóa D. thiên tai. 

Câu 4: Càng vào sâu trong lục địa thì: 

A. Đô thị càng dày đặc   B. Đô thị càng thưa thớt 

C. Đô thị quy mô càng nhỏ.  D. Đô thị quy mô càng lớn 

Câu 5: Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là kiểu khí hậu: 

A. Cận nhiệt đới 

B. Ôn đới 

C. Hoang mạc 

D. Hàn đới 



 

Câu 6 :Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa theo: 

A.  Theo chiều bắc - nam 

B. Theo chiều đông - tây. 

       C. Bắc - nam và đông - tây. 

    D. Theo chiều đông – tây và độ cao

Câu 7: Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắn liền với quá trình:

A. Di dân. 

B. Chiến tranh. 

  C. Công nghiệp hóa. 

  D. Tác động thiên tai.

Câu 8: Càng vào sâu trong lục địa thì: 

A. Đô thị càng dày đặc. 

B. Đô thị càng thưa thớt. 

   C. Đô thị quy mô càng nhỏ. 

   D. Đô thị quy 


